
Trung Tâm Tin Học

DANH SÁCH THÍ SINH THI TIN HỌC B -THVP- KỲ THI NGÀY 01/06/2014

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12027560234 20/05/1988 Tỉnh Bến TreAnHuỳnh Tuấn1 IT06

12046200235 27/11/1991 Tỉnh Đồng NaiAnNguyễn Ngọc Thảo2 IT06

12005230236 02/10/1994AnhPhạm Thị Phương3 IT06

11002500237 06/12/1993 Tỉnh Đồng NaiAnhTrần Thị Phương4 IT06

12056760238 07/07/1983 Tỉnh Nghệ AnAnhVũ Tuấn5 IT06

12003410239 19/12/1988 Hải DươngÁnhNguyễn Thị6 IT06

12009490240 22/10/1990BíchNguyễn Thị Ngọc7 IT06

11002560241 05/08/1992 Tỉnh Thanh HoáBiênPhạm Lê Thuỳ8 IT06

12047000242 29/09/1992 Tỉnh Thái BìnhCôngNguyễn Văn9 IT06

12012940243 10/11/1991 Nghệ AnCúcPhạm Thị10 IT06

11004210244 15/10/1992 Tỉnh Đồng NaiCươngVũ Lý Mạnh11 IT06

11001940245 15/10/1992 Tỉnh Nghệ AnCườngNguyễn Lê Tuấn12 IT06

12027710246 20/10/1991 Tỉnh Long AnChiĐặng Thị Kim13 IT06

12007280247 31/10/1987ChiếnNguyễn Đại14 IT06

12005470248 23/12/1991DiệnĐồng Thị15 IT06

11002820249 25/06/1992DungLê Thị Thùy16 IT06

12000170250 03/02/1983DungNguyễn Thị17 IT06

12003770251 26/10/1992 Tỉnh Đồng NaiDũngPhan Đình Việt18 IT06

12040450252 27/09/1990 Tỉnh Đồng NaiDuyênĐinh Tú19 IT06

12005010253 20/04/1990DuyênVõ Hương20 IT06

14003560254 10/02/1983 Lâm ĐồngDươngBùi Đức21 IT06

12008000255 16/11/1990DươngLê Võ Thùy22 IT06

12009360256 19/12/1991DươngNguyễn Thị Thùy23 IT06

12035790257 24/02/1988 TP. Hồ Chí MinhDươngTrần Thùy24 IT06

12011530258 28/05/1990DươngTrương Thị Thùy25 IT06

12006560259 09/08/1990ĐạtHuỳnh26 IT06

12046540260 13/06/1991 Tỉnh Đắc LắcĐiệpPhạm Thị Hồng27 IT06

10ctn01140261 11/10/1991 Tỉnh Đồng NaiĐượcNguyễn Văn28 IT06

12040310262 07/03/1989 Tỉnh Ninh BìnhGiangPhạm Thị29 IT06

12040460263 12/07/1990 Tỉnh Bình ĐịnhGiaoHuỳnh Thị Quỳnh30 IT06

12030130264 15/03/1990 Tỉnh Quảng BìnhHàChu Thị Thanh31 IT06

12035850265 21/11/1991 Tỉnh Đồng NaiHàĐặng Lê32 IT06

14004180266 20/05/1982HàNguyễn Kim33 IT06

12007910267 10/08/1990HàTrần Thị Bích34 IT06
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12027020268 10/05/1990 Tỉnh Đồng NaiHàVõ Thị Kim35 IT06

12044800269 12/08/1991 Tỉnh Đồng NaiHảiNgô Hoài Phương36 IT06

11005690270 15/06/1992 Tỉnh Đồng NaiHảiTrần Minh37 IT06

12045580271 20/07/1990 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuHạnhHoàng Thị38 IT06

12024520272 06/10/1988HạnhLai Hồng39 IT06

12047020273 17/11/1990 Tỉnh Bình DươngHạnhLại Thị Phước40 IT06

12003450274 12/09/1991HạnhNguyễn Thị Hồng41 IT06

12029550275 24/07/1991 Tỉnh Quảng TrịHạnhTrần Thị42 IT06

11005770276 04/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhHảoLê Thị43 IT06

12027060277 22/05/1991 Tỉnh Đồng NaiHảoNguyễn Thị Toàn44 IT06

12005580278 10/02/1986HằngĐinh Thị45 IT06

11003950279 03/05/1993 Tỉnh Đồng NaiHằngLê Thị Thúy46 IT06

12039470280 15/09/1990 Tỉnh Long AnHằngLê Thị Thúy47 IT06

14001290281 10/03/1988HằngLương Thị48 IT06

12004590282 21/10/1992HằngNguyễn Thị49 IT06

12012890283 22/06/1989HằngTrần Thị Thu50 IT06

12045440284 12/09/1991 Tỉnh Quảng NgãiHằngTrịnh Thị51 IT06

11009100285 24/01/1992 Tỉnh Đồng NaiHiềnLê Thị Mai52 IT06

11012600286 08/04/1993 Tỉnh Đồng NaiHiềnNguyễn Thị Thu53 IT06

12007720287 24/04/1991HiềnTrần Văn54 IT06

14005120288 28/09/1974HiềnVõ Lê55 IT06

12008010289 23/02/1991 Đăk LăkHiệpBùi Thị Mỹ56 IT07

12004810290 04/10/1991HiếuBùi Thị Minh57 IT07

12027180291 01/11/1989 Tỉnh Đồng NaiHiếuNguyễn Chí58 IT07

14004630292 16/02/1984 Tỉnh Hà TâyHiếuPhạm Đình Vương59 IT07

14005220293 03/05/1983HiếuVũ Thế60 IT07

12037870294 07/09/1981 Thành phố Hà NộiHiệuNguyễn Huy61 IT07

11005550295 20/12/1993 Tỉnh Nghệ AnHoaPhan Thị62 IT07

11003160296 30/09/1991 Tỉnh Đắc LắcHoaTrần Thị Bích63 IT07

12045570297 27/02/1991 Tỉnh Đồng NaiHoàiPhạm Thị Ngọc64 IT07

12056770298 10/04/1988 Tỉnh Thanh HoáHoanVũ Công65 IT07

12028750299 20/10/1984 Tỉnh Đồng NaiHọcTrần66 IT07

12056790300 04/10/1984 Tỉnh Thanh HoáHùngNguyễn Quốc67 IT07

12056800301 03/11/1986 Tỉnh Quảng BìnhHùngNguyễn Việt68 IT07

12040030302 01/04/1989 Tỉnh Quảng NgãiHùngTrần Quốc69 IT07

12027130303 22/02/1989 Tỉnh Đồng NaiHuyNguyễn Ngọc70 IT07

11009380304 27/03/1993 Tỉnh Đồng NaiHuyềnHồ Thị71 IT07

11000580305 21/09/1993 Tỉnh Quảng BìnhHuyềnVõ Thị72 IT07

12028100306 17/12/1991 Tỉnh Đồng NaiHươngLê Thảo73 IT07
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12056820307 22/03/1990 Tỉnh Thanh HoáHươngNguyễn Thị74 IT07

12011240308 10/08/1985HươngNguyễn Thị75 IT07

12039150309 09/08/1986 Tỉnh Đồng NaiHươngNguyễn Trầm76 IT07

14003070310 20/10/1991HươngTrần Thị77 IT07

12011060311 04/05/1991 Tỉnh Đồng NaiHươngTrần Thị Thanh78 IT07

11020250312 20/06/1988KbuôrY Kuết79 IT07

12005890313 10/08/1983KiênĐặng Đức80 IT07

12047040314 07/10/1979 Tỉnh Phú ThọKỷTrần Trung81 IT07

13039350315 24/03/1995 Tỉnh Đồng NaiKhảiNguyễn Trần Công82 IT07

11000130316 30/12/1993 Tỉnh Lâm ĐồngKhangTrần Ngọc83 IT07

12000490317 03/12/1990 Đồng NaiKhanhNguyễn Vũ84 IT07

12007260318 26/02/1991KhôiĐặng Thị85 IT07

12010520319 03/07/1987KhuyênLã Thị Kim86 IT07

14004400320 21/09/1987LamNguyễn Trọng Duy87 IT07

12028140321 29/12/1991 Tỉnh Đồng NaiLamPhan Hồng88 IT07

13041800322 13/11/1995 Tỉnh Đồng NaiLanNguyễn Ngọc ánh89 IT07

12044780323 25/10/1991 Tỉnh Đồng NaiLâmTrần Quang90 IT07

12030500324 04/04/1989 Tỉnh Hà TĩnhLêNguyễn Thị Hồng91 IT07

12033080325 07/03/1984 Tỉnh Quảng NgãiLêTrần Thị Hồng92 IT07

13043670326 01/12/1991 Tỉnh Quảng NgãiLệLê Diệp93 IT07

12049320327 10/09/1981 Tỉnh Đồng NaiLệLê Thị94 IT07

12008120328 25/09/1989LinhĐỗ Hà Thùy95 IT07

11000750329 17/08/1993 Tỉnh Đồng NaiLinhNguyễn Thị Ngọc96 IT07

12056850330 15/03/1990 Tỉnh Đắc LắcLinhVõ Thị Giao97 IT07

11004490331 08/10/1993 Tỉnh Nghệ AnLoanNguyễn Thị98 IT07

12001070332 16/11/1987LoanNguyễn Thị99 IT07

12027940333 19/10/1990 Tỉnh Đồng NaiLoanPhan Thị Kim100 IT07

12045060334 21/08/1991 Tỉnh Đồng NaiLụaNgô Thị Ngọc101 IT07

12045300335 18/11/1990 Thành phố Hà NộiLyNguyễn Thị Ngọc102 IT07

12027490336 23/05/1991 Tỉnh Đồng NaiMaiNguyễn Ngọc103 IT07

12045470337 21/10/1991 Tỉnh Quảng BìnhMaiNguyễn Thị104 IT07

12005650338 20/08/1990 Nghệ AnMaiPhan Thị Thanh105 IT07

12027720339 14/09/1990 Tỉnh Đồng NaiMaiVõ Thị Ngọc106 IT07

11003560340 28/02/1993 Tỉnh Đồng NaiMaiVũ Thị Tuyết107 IT07

12039450341 16/10/1990 Tỉnh Long AnMẫnNguyễn Quốc108 IT07

11006100342 10/10/1993 Tỉnh Đồng NaiMẫnTống Thục109 IT07

12027770343 01/12/1989 Tỉnh Đồng NaiMinhNguyễn Huy110 IT07

12045730344 22/04/1991 Tỉnh Đồng NaiMinhNguyễn Thành111 IT01

12036120345 01/09/1990 Tỉnh Nghệ AnMinhNguyễn Thị Thanh112 IT01
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11007080346 26/09/1992 Tỉnh Thanh HoáMinhTống Thị113 IT01

12027000347 06/11/1988 Tỉnh Đồng NaiMinhTrần Thị Tuyết114 IT01

12003340348 18/10/1980MỹNguyễn Ngọc115 IT01

11018530349 24/09/1989 Tỉnh Bình DươngNamNguyễn Hoàng116 IT01

12045070350 26/05/1991 TP. Hồ Chí MinhNamNguyễn Hoàng117 IT01

12036060351 29/11/1988 Thành phố Hà NộiNamTạ Đình118 IT01

12008590352 05/06/1994NgânĐào Phạm Kim119 IT01

12056870353 26/04/1989 Tỉnh Thanh HoáNgânLê Đình120 IT01

12027920354 11/01/1990 Tỉnh Đồng NaiNgânLê Đoàn Thùy121 IT01

12045250355 23/11/1991 Tỉnh Đồng NaiNgânTrần Thị Kim122 IT01

12022480356 06/06/1985 Hà TĩnhNgọcHoàng Thị123 IT01

12006890357 16/06/1991NgọcNguyễn Hồng124 IT01

12027480358 23/10/1991 Tỉnh Đồng NaiNgọcPhạm Hồng125 IT01

12045420359 10/03/1991 Tỉnh Quảng NgãiNguyệtNguyễn Thị126 IT01

12045980360 22/12/1991 Tỉnh Nghệ AnNguyệtNguyễn Thị127 IT01

12000140361 23/05/1981 Đồng NaiNhânNguyễn Thị Thanh128 IT01

11002070362 09/04/1992 Tỉnh Đồng NaiNhậtTrần Văn129 IT01

11007940363 26/08/1993 Tỉnh Đồng NaiNhiNguyễn Thị Yến130 IT01

12008020364 27/05/1991 Tỉnh Bình DươngNhuậnĐoàn Tống131 IT01

11010780365 01/02/1993 Tỉnh Đồng NaiNhungKỷ Hồng132 IT01

12018950366 20/01/1990NhungNguyễn Thị Ngọc133 IT01

14002320367 04/02/1985NhungNguyễn Thị Quỳnh134 IT01

11003060368 01/01/1993 Tỉnh Đồng NaiNhưĐào Hoàng Quỳnh135 IT01

11010320369 25/03/1993 Tỉnh Đồng NaiNhựcLê Phi136 IT01

08CTN09270370 19/10/1990 Tỉnh Đồng NaiOanhĐiểu Thị137 IT01

12031310371 22/11/1991OanhHồ Thị Kim138 IT01

12038700372 04/08/1987 Tỉnh Đồng NaiPhongNguyễn Doãn Quốc139 IT01

12030310373 20/08/1989 Tỉnh Quảng NgãiPhôngĐặng Quang140 IT01

12047090374 15/01/1991 Tỉnh Bình DươngPhúLê Minh141 IT01

12029290375 10/01/1991 Tỉnh Bình ĐịnhPhúNguyễn Thị142 IT01

12056890376 27/09/1989 Tỉnh Đồng NaiPhúcĐặng Hiệp143 IT01

12044810377 24/07/1991 Tỉnh Đồng NaiPhúcNguyễn Hồng144 IT01

12031810378 10/03/1991 Tỉnh Lâm ĐồngPhúcNguyễn Thị Hồng145 IT01

12004520379 08/07/1991PhúcTô Hồng146 IT01

12006820380 14/06/1985PhụngLê Kim147 IT06

12044900381 23/01/1991 Tỉnh Đồng NaiPhươngChế Khì148 IT06

12033780382 31/05/1988 Tỉnh Đồng NaiPhươngNguyễn Thị Minh149 IT06

12022570383 24/07/1990PhươngVũ Thị Lan150 IT06

12036960384 15/10/1990 Tỉnh Bình DươngPhượngHồ Thị Mỹ151 IT06
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11013380385 10/02/1993 Tỉnh Đồng NaiQuangLê Tấn152 IT06

11000780386 24/02/1993 Tỉnh Hà TĩnhQuangPhan Đình153 IT06

12007400387 06/03/1990 Tỉnh Thái BìnhQuânPhạm Thị154 IT06

11014240388 10/10/1993 Tỉnh Quảng NgãiQuyênNguyễn Thị Thanh155 IT06

12044840389 29/11/1988 Tỉnh Hải  DươngQuyềnChu Thanh156 IT06

12007700390 07/03/1991QuỳnhTrần Thị157 IT06

12007580391 03/02/1990SơnLê Phi158 IT06

12003280392 01/04/1985SơnLê Văn159 IT06

12035170393 29/05/1981 Tỉnh Thái NguyênSươngVõ Như Tố160 IT06

12028830394 16/11/1978 Tỉnh Đồng NaiTâmĐinh Cao161 IT06

12006470395 08/07/1989TâmNguyễn Minh162 IT06

11019940396 27/03/1983TânHuỳnh Minh163 IT06

12014430397 01/01/1983TânNguyễn Hồng164 IT06

12045560398 19/07/1991 Tỉnh Hải  DươngTânNguyễn Minh165 IT06

12041280399 30/12/1991 Tỉnh Quảng NamTânVõ Thị166 IT06

12045550400 25/06/1990 Tỉnh Đồng NaiTậpLê Công167 IT06

12011490401 28/03/1975TiênĐinh Thị Thủy168 IT06

14003940402 10/02/1985TiênLê Thị Phụng169 IT06

12027550403 06/07/1986 Thành phố Cần ThơTiếnGiáp Đình170 IT06

11015210404 07/06/1993 Tỉnh Quảng BìnhTiếnNguyễn Thị Hồng171 IT06

12010420405 30/06/1990TiếnTrần Ngọc172 IT06

12028410406 16/12/1982 Tỉnh Đồng NaiToànNguyễn Thế173 IT06

11001360407 01/11/1993 Tỉnh Đồng NaiTúTrần Thị Cẩm174 IT06

12046450408 22/11/1992 Tỉnh Đồng NaiTuấnLê Thanh175 IT06

14004620409 05/08/1991 Tỉnh Đồng NaiTuấnPhạm Anh176 IT06

11003900410 19/10/1992 Tỉnh Đồng NaiTuấnPhạm Ngọc177 IT06

12028400411 16/02/1987 Tỉnh Đồng NaiTuấnPhan Xuân178 IT06

12002890412 02/01/1984 Đồng NaiTùngNguyễn Thành179 IT06

12045170413 20/10/1989 Tỉnh Đồng NaiThanhNguyễn Công180 IT06

12013950414 29/10/1989ThanhNguyễn Hải181 IT06

14002860415 24/09/1990ThanhPhan Thị182 IT06

12056920416 19/04/1990 Tỉnh Đồng NaiThanhVõ Ngọc183 IT06

05CDT0520417 29/11/1985 Đồng NaiThànhBùi Văn184 IT06

12035930418 17/10/1988 Tỉnh Đồng NaiThànhNguyễn Ái185 IT06

12045210419 28/02/1991 Tỉnh Đồng NaiThảoTrần Thị Phương186 IT06

11018280420 12/03/1987 Tỉnh Đồng NaiThảoTrần Thị Thu187 IT06

12044020421 25/09/1991 Tỉnh Nghệ AnThắmLê Thị188 IT06

12039490422 03/01/1985 Tỉnh Nam ĐịnhThắngNguyễn Mạnh189 IT06

12040110423 06/09/1988 Tỉnh Nghệ AnThếNguyễn Đình190 IT06
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12037930424 02/08/1991 Tỉnh Gia LaiThiVõ Thị Trường191 IT06

12027390425 06/08/1991 Tỉnh Đồng NaiThiVõ Xuân192 IT06

11017410426 14/08/1990 Tỉnh Đồng NaiThiệnLê Quốc193 IT06

12043960427 23/03/1985 Tỉnh Đồng NaiThiệnNguyễn Minh194 IT06

12039840428 17/05/1983 Tỉnh Đồng NaiThiệuNguyễn Văn195 IT06

11001400429 09/09/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuThuNguyễn Thị Ngọc196 IT06

12007240430 26/11/1990ThuNguyễn Thị Thanh197 IT06

12010580431 29/10/1991ThuTrịnh Thị198 IT07

12010190432 06/05/1988 Hưng YênThuầnNguyễn Quý199 IT07

12044790433 03/06/1991 Tỉnh Đồng NaiThuậnLê Văn200 IT07

12008110434 11/08/1990ThuậnNguyễn Ngọc201 IT07

14004970435 16/05/1992ThùyTrần Thị Duyên202 IT07

14003370436 07/08/1988 Tỉnh Nghệ AnThùyTrịnh Thị Cẩm203 IT07

12027580437 21/08/1989 Tỉnh Phú ThọThủyHoàng Thị Bích204 IT07

12040730438 03/09/1984 Tỉnh Thái BìnhThủyLê Thị205 IT07

12026190439 20/03/1989ThủyNguyễn Thị Thanh206 IT07

12027090440 03/10/1991 Tỉnh Đồng NaiThủyVũ Thị Minh207 IT07

12027520441 10/06/1990 Tỉnh Đồng NaiThúyPhạm Phương208 IT07

12030860442 20/08/1991 Tỉnh Đồng NaiThúyThân Thị Kim209 IT07

12027800443 21/09/1988 Tỉnh Đồng NaiThúyTrần Thị Thanh210 IT07

12034110444 15/10/1993 Tỉnh Đồng NaiThưNguyễn Lê Minh211 IT07

12029220445 12/08/1985 Tỉnh Ninh ThuậnThưTrương Thùy Đăng212 IT07

12046430446 25/11/1991 Tỉnh Đồng NaiTrangHoàng Thu213 IT07

12029950447 18/01/1989 Tỉnh Đồng NaiTrangNgô Thị Huyền214 IT07

12029950448 18/01/1989 Tỉnh Đồng NaiTrangNgô Thị Huyền215 IT07

11007970449 09/01/1993 Tỉnh Nam ĐịnhTrangNguyễn Thị216 IT07

12028180450 12/05/1991 Tỉnh Đồng NaiTrangPhạm Thị217 IT07

12027700451 28/11/1991 Tỉnh Đắc LắcTrangPhạm Thị Thảo218 IT07

12027150452 26/04/1989 Tỉnh Đồng NaiTrangPhan Ngọc Đài219 IT07

12004780453 10/03/1989 Tỉnh Bình PhướcTrâmĐinh Thị Ngọc220 IT07

12010310454 12/09/1994 Tỉnh Đồng NaiTrâmNguyễn Ngọc Bảo221 IT07

10CTN03130455 23/08/1992 Tỉnh Đồng NaiTrâmNguyễn Thị Ngọc222 IT07

12008560456 01/12/1994TrâmNguyễn Thị Quỳnh223 IT07

12010270457 12/10/1991TrâmTrần Thị Quỳnh224 IT07

14004350458 27/10/1982TriếtNguyễn Thiền225 IT07

12028780459 04/04/1991 Tỉnh Đồng NaiTrinhLê Thị Mỹ226 IT07

12039460460 09/06/1990 Tỉnh Long AnTrúcHồ Phương227 IT07

12028450461 12/08/1989 Tỉnh Đồng NaiTrúcNguyễn Thanh228 IT07

11004430462 02/04/1993 Tỉnh Ninh BìnhTrungNguyễn Hồng229 IT07

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn



Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12021880463 15/01/1991TrungVũ Đức230 IT07

12040980464 09/01/1988 Tỉnh Đồng NaiUyênNguyễn Thị Phương231 IT07

09ctn05970465 10/04/1990 Tỉnh Đồng NaiUyênNguyễn Thị Tú232 IT07

12003490466 08/10/1988VânBùi Thị Hải233 IT07

12038270467 04/06/1991 Tỉnh Nam ĐịnhVânĐào Thị Hồng234 IT07

11005080468 24/08/1993 Tỉnh Đồng NaiVũTrần Lê Quốc235 IT07

12032810469 05/01/1988 Tỉnh Đồng NaiXuânTrương Thị Thanh236 IT07

12031830470 01/01/1989 Tỉnh Quảng TrịYếnTừ Thị Hải237 IT07

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn


